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BÀI TẬP TOÁN 7

Bài 1: Bảng điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7A được cho ở bảng như sau:
	6
	8
	7
	4
	7
	8
	5
	6

	7
	7
	8
	9
	8
	6
	7
	8

	8
	9
	6
	8
	7
	8
	9
	7

	9
	8
	7
	8
	9
	8
	7
	8


a/ Dấu hiệu là gì ?

b/ Lớp có bao nhiêu học sinh ?

c/ Lập bảng tần số.

d/ Tìm mốt.

e/ Tính điểm trung bình của lớp.

Bài 2: Trong một kỳ thi học sinh giỏi lớp 7, điểm số được ghi như sau: (thang điểm 100)
	17
	40
	33
	97
	73
	89
	45
	44
	43
	73

	58
	60
	10
	99
	56
	96
	45
	56
	10
	60

	39
	89
	56
	68
	55
	88
	75
	59
	37
	10

	43
	96
	25
	56
	31
	49
	88
	23
	39
	34

	38
	66
	96
	10
	37
	49
	56
	56
	56
	55


a/ Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

b/ Số học sinh đạt từ 80 trở lên.

c/ Số học sinh khoảng 65 đến 80 điểm

d/ Các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên được cấp học bổng. Có bao nhiêu bạn được cấp học bổng trong đợt này ?

e/ Lập bảng tần số.

f/ Tính điểm trung bình.

g/ Tìm Mốt.

Bài 3. Cho 
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, EF = 3cm. Tính số đo góc D và độ dài BC.

Bài 4. Phát biểu định lí Pytago thuận? Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

Áp dụng:

Cho (ABC vuông tại A có:

a/ AB = 
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cm, AC = 3 cm. Tính độ dài cạnh BC?

b/ AC = 8 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AB? 

c/ AB = 8 cm, BC = 17cm. Tính độ dài cạnh AC?

ÔN TẬP VẬT LÝ 7 CHƯƠNG ĐIỆN HỌC LẦN 6

A. LÝ THUYẾT
CHỦ ĐỀ 1: SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT – HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH .

· Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát .

· Vật bị nhiễm điện ( vật mang điện tích ) có khả năng hút vật khác .

· Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm .

· Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau ,khác loại thì hút nhau .

· Người ta quy ước gọi điện tích của thanh thủy tinh khi cọ xát với lụa là điện tích dương ( + ) ; Điện tích của thanh nhựa sẩm màu vào vải khô là điện tích âm ( - ).

* Sơ lược về cấu tạo nguyên tử (hoàn thành câu 5 đề 2)
CHỦ ĐỀ 2: CHẤT DẪN ĐIỆN ,CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI .

1. Dòng điện – Nguồn điện .

- Dòng điện là dòng các điện tích chuyển động có hướng .

- Mỗi nguồn điện đều có hai cực : cực dương ( + ) và cực âm ( - ).

- Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn .

2. Chất dẫn điện và chất cách điện :
 - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua .Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện .

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua .Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện .

* Lưu ý :

· Kim loại dẫn điện tốt vì trong kim loại có sẵn Electron tự do .

· Các dung dịch Axit ,kiềm ,muối,nước thường dùng là những chất dẫn điện .

· Ở điều kiện thường không khí là chất cách điện .trong điều kiện đặc biệt thì không khí có thể dẫn điện .

3. Dòng điện trong kim loại – Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện .

- Trong kim loại có các Electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại .Chúng được gọi là các Electron tự do .Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quang những vị trí cố định .

- Dòng điện trong kim loại là dòng các Electron tự do dịch chuyển có hướng .

Trong mạch điện kín có dòng điện chạy qua ,các Electron tự do trong kim loại bị cực âm đẩy và cực dương hút .

B.BÀI TẬP.

Đề 1
Câu 1. Biết thanh thủy tinh tích điện dương sau khi cọ xát vào lụa. Lấy mảnh vải khô cọ xát vào thước nhựa thì thước nhựa tích điện âm. Đưa mảnh lụa và mảnh vải lại gần nhau thì chúng đẩy hay hút nhau, vì sao?

A. Đẩy nhau vì mảnh lụa tích điện âm, mảnh vải tích điện dương

B. Hút nhau vì mảnh lụa tích điện âm, mảnh vải tích điện dương

C. Đẩy nhau vì chúng đều tích điện âm

D. Hút nhau vì chúng tích điện trái dấu

Câu 2. Khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì lược nhựa nhiếm điện âm, tóc nhiễm điện dương vì:

A. Chúng hút lẫn nhau

B. Electron dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc

C. Một số electron đã dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa. Lược nhựa thừa electron nên tích điện âm, còn tóc thiếu electron nên tích điện dương

D. Lược nhựa thiếu electron, còn tóc thừa electron

Câu 3. Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây?

A. ống nhôm treo bằng sợi chỉ

B. ống giấy treo bằng sợi chỉ

C. vật nhiễm điện trái dấu với nó

D. vật nhiễm điện cùng dấu với nó.

Câu 4. Năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là:

A. Đèn pin, radio, đồng hồ chạy bằng pin, máy tính bỏ túi, điện thoại di động

B. Tivi, radio, máy rung, quạt điện, bánh xe nước

C. Bóng đèn, bếp điện, máy bơm, máy điện thoại, đèn pin

D. Bút thử điện, máy chụp hình, xay trái cây, radio

Câu 5. Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí tại đó

A. Tạo thành dòng điện

B. Phát sáng

C. Trở thành vật liệu dẫn điện

D. Nóng lên

Câu 6.Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.1).
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Câu kết luận nào sau đây là đúng?

A.Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện.

B.Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại

C.Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện

D.Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại.

Câu 7.Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.Vật b và d có điện tích cùng dấu

B.Vật a và c có điện tích cùng dấu

C.Vật a và c có điện tích trái dấu

D.Vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 8. . Cọ xát mảnh nilông bằng miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm. khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectrôn, vật nào mất bớt êlectrôn? Vì sao ?
Câu 9. Tại sao ở các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả xuống mặt đường?
Câu 10.Biết rằng lúc đầu cả tóc và lươc nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả tóc và lược đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.

Hỏi tóc bị nhiễm điện gì? Khi đó các các êlectrôn dịch chuyển như thế nào?
Đề 2
Câu 1. Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Vì sao?

Câu 2. Tại sao khi ta cầm một thanh kim loại vào tay, rồi cọ xát nó vào len dạ thì không thấy nó nhiễm điện?

Câu 3. Trong các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát, vai trò (tác dụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là gì?

Câu 4. Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì sao?

Câu 5: điền từ còn thiếu:

- Ở tâm mỗi nguyên tử có một …………….mang điện tích …………………...

- Xung quanh hạt nhân có …………..mang ……………chuyển động xung quanh tạo thành …………..

- Tổng điện tích âm của các …………..có trị số tuyệt đối bằng ……………….của hạt nhân .Do đó ,bình thường nguyên tử …………………...

- Electron có thể ……………….từ nguyên tử này sang nguyên tử khác ,từ vật này sang ……………...

 - Một vật ………………. nếu nhận thêm electron ( thừa electron ); nhiễm điện dương nếu ………………………

BÀI TẬP NGỮ VĂN 7

Câu 1: 

a/ Câu rút gọn là gì? Lấy ví dụ và cho biết câu rút gọn thiếu thành phần gì?

b/ Trong đoạn văn sau, câu nào là câu rút gọn? Những thành phần nào của câu được rút gọn? Rút gọn câu như vậy để làm gì?

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”

(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Ngữ văn 7, tập 2, NXB GD VN)

Câu 2: Từ nội dung của đoạn văn trên (câu 1.b), em hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 10 đến 15 câu nêu suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của Dân tộc ta. Trong đó có sử dụng một câu rút gọn.

Câu 3: Tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề văn: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
BÀI TẬP TIẾNG ANH 7

I.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1.
a. pagoda
b.blanket
c. academy
d. tablet

2.
a. children
b.scholar
c. teacher
d. lunch
3.
a. question
b.nation
c. education
d.recognition
4.
a. visited
b.founded
c. decided
d. developed
5.
a. heritage
b.historic
c. recognise
d. literature

II.
Complete the sentence with a suitable word.

1.
The Temple of Literature was _____________ in 1070.

2.
Thong Nhat _____________ is a landmark in Ho Chi Minh City.

3.
Ha Long Bay was recognised by UNESCO as a World _____________ Site.

3.
Khue Van Pavilion was chosen as the _____________ of Hanoi.

4.
The Imperial Academy was regarded as the _____________ university in Viet Nam.

5.
The One Pillar _____________ was built in 1049.

7.
Chu Van An was _____________ in 1292 in Van Thon Village.

8.
Tran Quoc Pagoda is _____________ at the southeastern shore of West Lake.

III.
Choose the best answer a, b, c, or d to complete the sentence.

1.
Oxford University is regarded ________ the oldest university in the UK.


a. as
b.in
c.at
d. by

2.
Tickets are a bit harder to buy right on the pot, so you’d better book________ advance.


a. for
b.with
c.of
d. in

3.
The stone stelae were ________ with the names and places of birth of 1307 graduates.


a. written
b.learned
c.carved
d.selected

4.
Chu Van An was one of the most famous
 ________at the Imperial Academy.


a. founders
b.statues
c.teachers
d.doctors

5.
The students of the Imperial Academy ________ by very famous scholars.


a. are studied
b. were taught
c. have learned
d. was educated

6.
We ________ leave now or we’ll miss the bus.


a. can
b.shall
c. had better
d. shouldn’t

7.
He bought a picture of the Temple of Literature as a ________ of his trip to Hanoi.


a. souvenir
b.landmark
c. symbol
d. tablet

8.
________ was the University of Cambridge formed? - In 1209.


a. What
b.Where
c. How
d. When

9.
Huong Pagoda is a great ________ spot in Hanoi.


a. see-sight
b. sight-see
c. seeing-sight
d. sight-seeing

10.
‘________ to Hanoi?’‘Yes, I went there last year.’


a. Were you ever
b. Have you ever been


c. Did you ever go
d. Were you ever gone

IV.
Write the correct form or tense of the verbs in brackets.

1.
Glastonbury festival _______________ (organise) every year in the village of Pilton, England.

2.
In 1076, King Ly Nhan Tong _______________ (build) the Imperial Academy as the first university of Vietnam.

3.
The first temples of My Son Sanctuary _______________ (make) of wood in the 4th century.

4.
An altar to Chu Van An _______________ (set) up in the Temple of Literature.

5.
We
_______________ (not do) any practice tests yet so I’m not sure what they’re like.

6.
Wait a minute, he _______________(speak) to someone on his mobile.

7.
Many different languages _______________ (speak) in Canada.

8.
The Imperial City of Hue can _______________ (divide) into two main parts.

9.
You’d better _______________ (rent) a bike if you want to travel around.

10.
I don’t want to go to Huong Pagoda. How about _______________ (visit) Ho Chi MinhMausoleum?

V.
Supply the correct form of the words in brackets.

1.
One Pillar Pagoda is a major tourist _______________ in Hanoi. (attract)

2.
Imperial citadel of Thang Long is a _______________ complex built during the Ly Dynasty. (culture)

3.
King Ly Nhan Tong was the _______________ of the Imperial Academy. (found)

4.
In 1484, King Le Thanh Tong odered the _______________ of the first Doctors’ stone tablets. (erect)

5.
The Imperial Academy was opened to educate _______________ students from all over the country. (talent)

6.
The circle and square of the pavilion _______________ the heaven and the earth. (symbol)

7.
The 82 Doctors’ stone tablets have recently received _______________ as a National Treasure. (recognise)

8.
Tourists like to visit _______________ monuments such as Ho Chi Minh Mausoleum and the Temple of Literature. (history)

VI.
There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake.

1.
Khue Van Pavilion is regarded by the symbol of Ha Noi.

2.
Today, the Temple was considered one of the most popular tourist attractions.

3.
I haven’t ever been to Hanoi before.

4.
The students were not interested in history because it was bored.

5.
Tourists should add the Temple of Literature to their visit list in Hanoi.

6.
You’d better to take your raincoat because it’s going to rain.

7.
The Doctors’ stone tablets was first erected by King Le Thanh Tong.

8.
The Imperial City of Hue was finally complete under the reign of King Minh Mang.

VII.
Match the questions with the answers.

	1.
Where would you like to go on your vacation?

2.
What should I bring for the trip to Sa Pa?

3.
Where is the Temple of Literature located?

4.
When was the Doctors’ Stone tablets recognised by UNESCO?

5.
What is the Imperial Academy?

6.
Where is Khue Van Pavilion?

7.
Who established the Imperial Academy?

8.
How long did the students of the Imperial Academy study?
	a.
To the south of the Imperial Citadel of Thang Long.

b.
In 2010.

c.
PhuQuoc Island.

d.
You’d better take warm clothes.

e.
Emperor Ly Nhan Tong.

f.
It’s the first university in Vietnam.

g.
For three years.

h.
It’s in the second courtyard.


VIII.
Choose the word which best fits each gap.


The Temple of Literature was (1) ___________ in 1070 under Ly Thanh Tong’s dynasty. The temple is divided into five courtyards. The first courtyard stretches (2) ___________ the main gate to Dai Trung gate. The second stands out with Khue Van Cac Pavilion. The third courtyard is (3)___________ doctor names were listed on stone tablets above tortoise backs. There are a total of 82 tombstones, with names and places of birth of 1307 doctors. The fourth courtyard is dedicated to Confucius and his 72 honoured students, as (4) ___________ as Chu Van An – a famous teacher known for his devotion to teaching. The last and also furthest courtyard is Thai Hoc house, which used to be the Imperial Academy (QuocTuGiam) – the first (5) ___________ of Vietnam. Thai Hoc house holds a small (6) ___________ of old time costumes for students and mandarins.

1.
a. constructed
b. build
c. erected
d. considered

2.
a. since
b. from
c. to
d. in

3.
a. when
b. who
c. what
d. where

4.
a. long
b. good
c. well
d. far

5.
a. university
b. temple
c. house
d. academy

6.
a. collect
b. colleting
c. collection
d. collective

IX.
Read the text carefully, then answer the questions.


Chu Van An was born in 1292 in Van Thon village, QuangLiet commune, present day ThanhTri district, Hanoi. In the early life, he was famous as a straightforward man who passed the doctoral examination but refused to become a mandarin. Instead, he opened a school and began his career as a Confucian teacher in Huynh Cung village in Thanh Tri. Under the reign of Tran Minh Tong, Chu Van An became a teacher at the Imperial Academy where he was responsible for teaching the crown prince Vuong, the future emperor Tran Hien Tong. Later, he resigned and returned to his home-village because Tran Du Tong refused his request of beheading eight corrupted mandarins. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died of illness in 1370.


After his death, an altar was set up in his honour in the Temple of Literature.

1.
When was Chu Van An born?

2.
What was he like?

3.
What did he do in his early life?

4.
Who did Chu Van An teach when he was a teacher at the Imperial Academy?

5.
Why did he resign?

6.
How old was he when he died?

7.
Where was an altar to Chu Van An erected?

X.
Change the sentences into the passive or active voice.

1.
The Temple of Literature is regarded as the first university in Vietnam.

→



2.
His father bought a picture of the One Pillar Pagoda last year.

→



3.
Thousands of people visit the Hung Kings’ Temple every day.

→



4.
By whom was the Imperial Academy built?

→



5.
People can see Khue Van Pavilion symbol on street signs in Hanoi.

→



6.
Vietnamese people use Khue Van pavilion as a symbol of Hanoi.

→



7.
What surrounds the Temple of Literature?

→



8.
In 1994, Ha Long Bay was recognised by UNESCO as a World Heritage Site.

→
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